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MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ, 
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 
              HỌC KÌ II MÔN GDCD 6

1.1.Khung ma trận đề kiểm tra học kì II lớp 6
Môn Giáo dục công dân 6
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục KNS
	Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
	2 câu
	½ câu
(1đ)
	
	
	
	
	
	½ câu
(1đ)
	 2 câu
	1 câu
	2,5

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5

	3
	Giáo dục Pháp luật
	-Công dân nước CHXHCNVN
-Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
-Các quyền cơ bản của trẻ em.
-Thực hiện quyền trẻ em.

	5 câu
	
	3 câu
	1 câu
(2đ)
	
	1 câu
(3đ)
	
	
	8 câu
	2 câu
	7.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	8 (20%)
	½(10%)
	4( 10%)
	1(20%)
	
	1(30%)
	
	½(10%)
	
	
	

10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	     30%
	10%
	30%
	70%
	



1.2. Bản đặc tả học kì II lớp 6
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Giáo dục KNS
	Ứng phó với những tình huống nguy hiểm
	Nhận biết:
· Nhận biết tình huống nguy hiểm đến từ con người.
· Nhận biết số điện thoại khẩn cấp khi gặp tình huống nguy hiểm.
· Kể tên một số tình huống nguy hiểm đến từ thiên nhiên.
Vận dụng: Đề xuất cách xử lí khi gặp  1 tình huống nguy hiểm cụ thể.
	2TN
½ TL
	
	
	1/2TL

	
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tiết kiệm
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ liên quan đến tiết kiệm.
	1TN

	1TN

	
	

	
	Giáo dục pháp luật
	-Công dân nước CHXHCNVN
-Quyền và nghĩa vụ của công dân
-Các quyền cơ bản của trẻ em.
- Thực hiện Quyền trẻ em

	Nhận biết:
- Nhận biết được công dân của nước CHXNCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
- Nêu được khái niệm nghĩa vụ của công dân.
- Nêu được khái niệm quyền trẻ em.
- Nêu được các nhóm quyền của trẻ em.
- Nhận biết vị thứ của Việt Nam được phê chuẩn Công Ước LHQ  về quyền trẻ em.
Thông hiểu: 
-  Hiểu được những trường hợp được coi là công dân nước CHXHCNVN
- Hiểu được những  trường hợp được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-  Hiểu được ai là người có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em .
Vận dụng:
-Đánh giá, nhận xét được hành vi của nhân vật và đưa ra được lời khuyên cho nhân vật trong 1 tình huống cụ thể.
	5 TN

	3TN
1 TL
	1TL
	

	Tổng
	
	8 TN+ 1/2 TL
	4TN + 1 TL
	1 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40














ĐỀ KIỂM TRA HKII GDCD 6
Phần I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 
 Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài kiểm tra
Câu 1. Phương án nào dưới đây là tình huống nguy hiểm do con người gây ra?
A. Bão.                   B. Sấm sét.                      C. Bạo lực học đường.                   D. Động đất.
Câu 2. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có Quốc tịch 
A. Trung Quốc.                  B. Nhật Bản.                 C. Nga.            D. Việt Nam.
Câu 3. Những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là
A. quyền cơ bản của công dân.                       B. mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền người khác.
C. nghĩa vụ cơ bản của công dân.                D. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 
Câu 4. Quyền trẻ em là
A. tất cả những gì trẻ em mong muốn.
B. tất cả những điều trẻ em yêu cầu người lớn phải làm cho mình.
C. tất cả những gì trẻ em cần có để sống tốt, lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.
D. trẻ em được tự do quyết định mọi việc theo sở thích của mình.
 Câu 5. Quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm?
A. Bốn nhóm cơ bản.                                  B. Ba nhóm cơ bản.
C. Sáu nhóm cơ bản.                                  D. Mười nhóm cơ bản.
Câu 6. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là
A. tiết kiệm.                         B. hà tiện.                      C. keo kiệt.                 D. bủn xỉn.
Câu 7. Khi có việc liên quan tới an ninh, trật tự chúng ta cần gọi số điện thoại nào?
A. 112.              B. 113.                            C. 111.              D. 114.                        
Câu 8. Ở Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em?
A. Thứ hai.            B. Thứ ba.                       C. Thứ tư.            D. Thứ nhất.
Câu 9: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
A.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
B.  Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C.  Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
D.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 10. Câu nói nào nói về sự keo kiệt, bủn xỉn ?
A. Vung tay quá trán.                                   B. Năng nhặt chặt bị.
C. Vắt cổ chày ra nước.                               D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Câu 11: Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam? 
A. Người có quốc tịch Việt Nam.
B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam.
C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.
D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
Câu 12: Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của 
A.  cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.	B.  cá nhân đó và toàn thể gia đình dòng họ.
C.  tất cả các gia đình, nhà trường và xã hội.	D.  tất cả các gia đình và tổ chức trong xã hội.
Phần II: Tự luận (7 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) 
       Kể tên một số tình huống nguy hiểm do thiên nhiên gây ra mà em biết. Nếu gặp sấm sét khi đang đi trên đường, em sẽ xử lí như thế nào?
Câu 1 (2,0 điểm) 
        Bố mẹ bạn A là người Mĩ, mang quốc tich Mĩ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước nào? Vì sao?
Câu 3 (3,0 điểm) Ngày nào Hùng cũng được mẹ cho tiền ăn quà sáng nhưng bạn ấy thường không ăn, để dành tiền chơi điện tử. Sau khi tan học, Hùng đi chơi điện tử đến tối muộn mới về. Những hôm không đi chơi, bạn ấy về nhà sớm nhưng không giúp mẹ việc nhà mà còn lên mạng tìm trò chơi. Thấy vậy, mẹ mắng và cấm Hùng không được chơi điện tử. Nếu còn tiếp tục, mẹ Hùng sẽ không cho tiền ăn sáng nữa. Hùng tỏ thái độ giận dỗi với mẹ vì cho rằng mẹ đã vi phạm quyền trẻ em của Hùng.
Câu hỏi :
- Em có nhận xét gì về hành động và thái độ của Hùng?
- Nếu là bạn của Hùng, em sẽ khuyên Hùng như thế nào?









ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I- Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)
1. Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	C
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	      C
	A
	A



Phần II- Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). 
	Yêu cầu
	Điểm

	Kể tên một số tình huống nguy hiểm do thiên nhiên gây ra 
-  Sấm sét, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, núi lửa, sạt lở đất, mưa đá, lốc xoáy…
          ( Hs kể  được 3 hiện tượng trở lên cho đủ 1đ 
            Có thể có những trường hợp khác ngoài đáp án hợp lí, gv  cho đủ 1đ)
- Gặp sấm sét khi đi trên đường cần
+ Tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học…có lắp hệ thông chông sét. Khi trời hết dông lớn, sấm sét thì mới ra về.
+ Không trú dưới gốc cây, cột điện; không đứng ở đỉnh đồi hay những vùng đất trống, không đứng đông người…
+ Không đội mũ, ô dù có đồ có kim loại dễ bị sét đánh.
+ Trường hợp không kịp tránh trú: Nếu thấy tóc gáy dựng lên có nghĩa là sét đang đến gần, bạn hãy ngồi xuống để chân tiếp xúc ít nhất với mặt đất, mông tựa vào chân và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất…
	2.0 điểm
- 1.0 điểm
- 1.0 điểm


 Câu 2 (2.0 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	- Bố mẹ bạn A là người Mĩ, mang quốc tich Mĩ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước Mĩ
Vì: Bạn A theo quốc tịch của bố mẹ, dù bố mẹ bạn A sang làm ăn sinh sống tại Việt Nam nhưng vẫn  mang quốc tich Mĩ , chưa làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cũng như chưa có thỏa thuận để A nhập tịch Việt Nam và theo quy định của pháp luật Việt Nam thì A chưa đủ điều kiện để mang quốc tịch Việt Nam.
	2.0 điểm
- 1 điểm

- 1 điểm



Câu 3 (3.0 điểm).  
	Yêu cầu
	Điểm

	 a. Nhận xét: Hành động và thái độ của Hùng là sai.
- Hùng đã dùng tiền mẹ cho ăn sáng để đi chơi điện tử, không giúp mẹ mà còn giận dỗi mẹ.
b. Nếu là bạn của Hùng em sẽ: Khuyên Hùng không nên làm như vậy
- Phải ăn sáng đầy đủ để đảm bảo sức khỏe
- Bớt chơi game vô bổ dành thời gian học hành.
-Việc mẹ Hùng làm là tốt cho Hùng chứ không phải là vi phạm quyền trẻ em.
- Hùng phải biết được bổn phận của con đối với bố mẹ trong gia đình
(HS có thể tìm thêm các lời khuyên hợp lí  giám khảo vẫn cho điểm cho điểm)
	3.0 điểm
- 1.0 điểm

- 2 điểm


                                                                                              
                                                                                                        Hưng Yên, ngày 20/12/2022
NT: Đỗ Thị Hà Hảo
Lê Ngọc Ba
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Vũ Hưng
Nguyễn Thị Uyên
Nguyễn Thị Hà
Doãn Thị Thu  Hiền
Phạm Thị Thanh Mai


